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THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2026 
 

Trường Đại học Sao Đỏ (mã trường SDU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. 

Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp 

cho các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước. Năm 2026, Nhà trường tuyển sinh đại học chính quy như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 2130 chỉ tiêu. 

II. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

III. Ngành đào tạo 
 

TT Ngành/chuyên ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

A07: Toán, Lịch sử, Địa lí 

A09: Toán, Địa lí, GDCD 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí 

C02: Toán, Ngữ văn, Hóa học 

C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí 

C14: Toán, Ngữ văn, GDCD 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

X01: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 

X02: Toán, Ngữ văn, Tin học 

X03: Toán, Ngữ văn, CN công nghiệp 

X04: Toán, Ngữ văn, CN nông nghiệp 

X21: Toán, Địa lí, GDKT&PL 

2 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7510205 
+ Công nghệ ô tô 

+ Điện - Điện tử ô tô 

+ Công nghệ ô tô điện 

3 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

7510301 + Điện, điện tử công nghiệp 

+ Kỹ thuật điện và vi mạch bán dẫn 

4 

Công nghệ thông tin 

7480201 + Công nghệ phần mềm 

+ Mạng máy tính 

5 Trí tuệ nhân tạo 7480107 

6 Toán ứng dụng 7460112 

7 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 

8 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 

9 Công nghệ dệt, may 7540204 

10 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 

11 Kế toán 7340301 

12 Quản trị kinh doanh  7340101 

13 Kinh tế số 7310109 

14 Thương mại điện tử 7340122 

15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 

16 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh 

D71: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Trung 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử 

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí 

C14: Ngữ văn, Toán, GDCD 

X01: Ngữ văn, Toán, GDKT&PL 

X74: Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 

X78: Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh 

X90: Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Trung 
17 Ngôn ngữ Anh 7220201 

18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử 

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí 

C14: Ngữ văn, Toán, GDCD 

C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD 

C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh 

X01: Ngữ văn, Toán, GDKT&PL 

X02: Ngữ văn, Toán, Tin học 

X70: Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL 

X74: Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 

X78: Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh 

19 Luật 7380101 
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TT Ngành/chuyên ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyển 

20 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung 

D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

X79: Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh 

21 Sư phạm công nghệ 7140246 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

A07: Toán, Lịch sử, Địa lí 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí 

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí 

C14: Ngữ văn, Toán, GDCD 

X01: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 

X02: Toán, Ngữ văn, Tin học 

X03: Toán, Ngữ văn, CN công nghiệp 

X04: Toán, Ngữ văn, CN nông nghiệp 

IV. Phương thức xét tuyển 

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Xét tổng điểm của các 

môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành tuyển sinh, điểm ưu 

tiên đối tượng, khu vực và điểm khuyến khích (nếu có). 

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐKK + ĐƯT 

3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT. Lấy điểm trung bình học tập 3 năm 

học lớp 10,11,12 cấp THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn học cấp THPT theo tổ hợp xét 

tuyển tương ứng của ngành tuyển sinh, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm khuyến khích (nếu có).  

Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + ĐKK + ĐƯT 

ĐTB môn = (điểm trung bình cả năm môn lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn lớp 11 + điểm trung 

bình cả năm môn lớp 12) /3 

Điểm trung bình cả năm môn học được ghi trong học bạ cấp THPT của thí sinh. 

4. Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà 

Nội hoặc kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.  

5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp.  

Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả học tập cấp THPT. Điểm xét tuyển là 

tổng điểm môn Toán hoặc môn Ngữ văn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm của 02 

môn học tự chọn theo kết quả học tập cấp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành tuyển sinh 

cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm khuyến khích (nếu có). 

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + ĐKK + ĐƯT 

ĐTB môn = (điểm trung bình cả năm môn lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn lớp 11 + điểm trung 

bình cả năm môn lớp 12) /3 

Điểm trung bình cả năm môn học của 02 môn tự chọn được ghi trong học bạ cấp THPT của thí sinh. 

* Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy đổi điểm hoặc cộng điểm khuyến khích như sau:  

STT 
Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Điểm 

quy đổi 

Điểm 

khuyến khích IELTS TOEFL iBT HSK, TOCFL 

1 4.5 60-62  9 0,5 

2 5.0 63-64 Cấp độ 3 9,25 0,75 

3 5.5 65-78  9,50 1,0 

4 6.0 79-87 Cấp độ 4 9,75 1,25 

5 ≥ 6.5 ≥ 88 ≥ Cấp độ 5 10 1,5 

 



V. Hình thức đăng ký xét tuyển 

1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến 

- Trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trên Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường tại website http://tuyensinh.saodo.edu.vn 

2. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại phòng Đào tạo và Tuyển sinh, Trường Đại học Sao Đỏ, 76 Nguyễn 

Thị Duệ, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. 

Điện thoại: 0862 15 05 69 - 0838 15 05 69 - 0981 116 388 

Thông tin chi tiết xem tại website: https://saodo.edu.vn 

VI. Ngưỡng đầu vào:  

Nhà trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên Cổng thông tin 

điện tử của Nhà trường tại website https://saodo.edu.vn 

1. Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật 

a) Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

b) Xét tuyển theo phương thức 3, 4, 5: 

Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào theo công bố của Nhà trường hoặc: 

Thí sinh có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở 

lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương 

đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn 

Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi 

tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên. 

c) Chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5 đối với chương trình đào tạo giáo viên. 

2. Đối với chương trình đào tạo khác 

- Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng 

trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi 

khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026. 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026: Ngưỡng đầu vào sẽ được Nhà trường thông báo ngay sau 

khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường tại website 

https://saodo.edu.vn 

VII. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ tháng 4 năm 2026. 

VIII. Chính sách ưu tiên với sinh viên 

- Hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước: miễn giảm học phí, hỗ trợ vay vốn,… 

- Được cấp học bổng khuyến khích học tập; học bổng khuyến học - khuyến tài; học bổng sinh viên 

vượt khó học tập; học bổng doanh nghiệp,… 

- Học tập, trải nghiệm thực tế ở các doanh nghiệp trong, ngoài nước và được trả lương, tài trợ học 

phí, tuyển dụng trước khi tốt nghiệp. 

- Tham gia các chương trình liên kết đào tạo, tuyển dụng quốc tế.  

- Sinh viên nhóm ngành sư phạm được hỗ hợ 100% học phí và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. 

- Được Nhà trường giới thiệu việc làm; bảo đảm 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

                                                                                                 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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